
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HOẰNG KIM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc 

                  Số:       /UBND-VP                             Hoằng Kim, ngày 11 tháng 8 năm 2023 

V/v Đề nghị cấp chứng thư 

Số cho cá nhân. 
 

      

Kính gửi: Cục Chứng thư số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ. 

1. Thông tin người tiếp nhận chứng thư số (thiết bị lưu khóa bí mật) 

- Họ và tên: Trịnh Tuấn Nguyện; Số CMT/CCCD 038066028340; Ngày cấp 02/10/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát 

- Chức vụ: Công chức VP-TK; SĐT 0987742722; Địa chỉ thư điện tử công vụ: nguyentt.hoangkim.hoanghoa@thanhhoa.gov.vn 

- Địa chỉ tiếp nhận: Ủy ban nhân dân xã Hoằng Kim 

2. Số lượng và danh sách đăng ký: 11 người gồm: 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 

Số 

CMND/CCCD/H

ộ chiếu: ngày 

cấp 

Địa chỉ thư điện tử 

công vụ (1) 

Tên cơ 

quan, tổ 

chức công 

tác 

Tỉnh/T

hành 

phó (2) 

Chức 

vụ 

Số điện 

thoại di 

động 

Số 

hiệu 

chứ

ng 

thư 

cũ 

SIM 

PK1 

1 Trịnh Tuấn Nguyện 19/10/1966 
038066028340 

Ngày cấp 

02/10/2021 

nguyentt.hoangkim.h

oanghoa@thanhhoa.

gov.vn 

UBND xã 

Hoằng 

Kim 

Thanh 

Hóa 

CC VP-

TK 0987742722   

2 Nguyễn Thị Thủy  13/4/1982 038182021676 

Ngày cấp 

25/4/2021 

thuynt.hoangkim.hoa

nghoa@thanhhoa.go

v.vn 

UBND xã 

Hoằng 

Kim 

Thanh 

Hóa 

CC VP-

TK 

0367991102   

3 Lê Thị Hằng  08/5/1981 038180000879 

Ngày cấp 

01/9/2021 

hanglt.hoangkim.hoa

nghoa@thanhhoa.go

v.vn 

UBND xã 

Hoằng 

Kim 

Thanh 

Hóa 

CC TP-

HT 

0903454680   

4 Lê Khắc Anh 10/4/1985 038085004092 

Ngày cấp  

19/8/2021 

anhlk.hoangkim.hoa

nghoa@thanhhoa.go

v.vn 

UBND xã 

Hoằng 

Kim 

Thanh 

Hóa 

CC TP-

HT 

0986501488   

5 Lương Thị Hằng  08/5/1981 038181020381 

Ngày cấp  

07/11/2021 

hanglt.hoangkim.hoa

nghoa@thanhhoa.go

v.vn 

UBND xã 

Hoằng 

Kim 

Thanh 

Hóa 

CC 

VH-XH 

0982318647   

mailto:nguyentt.hoangkim.hoanghoa@thanhhoa.gov.vn


6 Nguyễn Thị Thanh Hà  19/3/1987 038187044911 

Ngày cấp 

02/10/2021 

hantt.hoangkim.hoan

ghoa@thanhhoa.gov.

vn 

UBND xã 

Hoằng 

Kim 

Thanh 

Hóa 

CC 

VH-XH 

(phụ 

trách 

CSXH) 

0975369387   

7 Nguyễn Văn Hưng  09/9/1987 038087004500 

Ngày cấp 

22/3/2023 

hungnv.hoangkim.ho

anghoa@thanhhoa.g

ov.vn 

UBND xã 

Hoằng 

Kim 

Thanh 

Hóa 

Trưởng 

CA xã 

0979212933   

8 Lê Thị Nam  05/11/1976 038176001721 

Ngày cấp  

25/4/2021 

namlt.hoangkim.hoa

nghoa@thanhhoa.go

v.vn 

UBND xã 

Hoằng 

Kim 

Thanh 

Hóa 

CC TC-

KT 

0985111999   

9 Khương Thị Thu  25/9/1986 038186023717 

Ngày cấp 

25/4/2021 

thukt.hoangkim.hoan

ghoa@thanhhoa.gov.

vn 

UBND xã 

Hoằng 

Kim 

Thanh 

Hóa 

CC TC-

KT 

0916065846   

10 Lê Thị Liên  16/9/1982 038182061392 

Ngày cấp 

17/02/2021 

lienlt.hoangkim.hoan

ghoa@thanhhoa.gov.

vn 

UBND xã 

Hoằng 

Kim 

Thanh 

Hóa 

CC 

ĐC-XD 

0987980700   

11 Nguyễn Thanh Trọng  18/8/1978 038078669786 

Ngày cấp 

07/01/2022 

trongnt.hoangkim.ho

anghoa@thanhhoa.g

ov.vn 

UBND xã 

Hoằng 

Kim 

Thanh 

Hóa 

Chỉ huy 

trưởng 

QS 

0975898163   

 

Nơi nhận: 
-Như kính gửi; 
-Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Quang Thành 
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